[bookmark: _GoBack]DANH MỤC CÁC MÔN HỌC VÀ CÁC MỤC TIÊU MÔN HỌC
NGÀNH MAY THỜI TRANG

1. MÔN:  MỸ HỌC
- Về kiến thức:
+Hiểu biết về quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng thẩm mỹ; các quan điểm khác nhau về cái đep của các nhà triết học, mỹ học,…
+Nhận định, phân tích, đánh giá được các vấn đề thẩm mỹ trong trang phục và vận dụng chúng vào cho bản thân, xã hội
- Về kỹ năng:
+Có khả năng lãnh đạo 
+Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Nhận thức được tầm quan trọng của cái đẹp trong đời sống xã hội
+Có khả năng bắt nhịp, định hướng cái đẹp cho nhu cầu của xã hội

2. MÔN:  VẼ MỸ THUẬT
- Về kiến thức:
Nhận định và phân loại được màu sắc.
Sáng tạo và vẽ được họa tiết.
Phân tích được đặc điểm, hình dáng các vật thể cần trang trí và ứng dụng đặt họa tiết phù hợp.
Biết phối hợp các màu sắc để tạo không gian và đạt tính thẩm mỹ.
- Về kỹ năng:
Thực hiện vẽ màu, pha màu, phối màu.
Kết hợp họa tiết và hình mẫu phù hợp và đạt tính thẩm mỹ.
Rèn luyện kỹ năng vẽ chì, vẽ màu.
Lựa chọn họa tiết  phù hợp với từng loại hình trang trí.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Rèn luyện tính cần cù, tỉ mỉ, ý thức được mục đích của môn học để lập kế hoạch học

3. MÔN:  VẼ MỸ THUẬT TRANG PHỤC
- Về kiến thức:
+ Trình bày được nguyên tắc phối màu trang phục
+ Mô tả được các chi tiết trên áo quần thời trang.
- Về kỹ năng:
+Vẽ mô tả phẳng các đặc điểm, hình dáng, cấu trúc chi tiết trên áo quần.
+Phối hợp các màu sắc để tạo không gian và đạt tính thẩm mỹ.
+Phân tích và đánh giá giá trị (về thẩm mỹ) của màu sắc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện được tính cần cù, tỉ mỉ, sự kiên nhẫn trong học tập và trong quá trình làm việc

4. MÔN:  ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH MAY
- Về kiến thức:
+ Gọi tên được các loại công cụ, thiết bị, rập bán thành phẩm, kí hiệu đường may trong ngành   may.
+ Sử dụng được 150 từ liên quan đến chuyên ngành may.
+ Sử dụng được các mẫu câu giao tiếp trong ngành may
- Về kỹ năng:
+  Kỹ năng nói (Speaking): Luyện kỹ năng trả lời câu hỏi ứng dụng trong ngành may
+ Kỹ năng đọc (Reading): Đọc được tài liệu chuyên ngành may
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học
+ Xây dựng ý thức cầu tiến, luôn cập nhật các thông tin mới trong lĩnh vực nghề nghiệp, chủ động nghiên cứu sáng tạo và quyết đoán trong công việc.
+ Rèn luyện được tính tự học, tự nghiên cứu tài liệu, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.
+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc.

5. MÔN:  Đồ HOA TRANG PHụC
- Về kiến thức:
Trình bày được cách sử dụng các công cụ trong Corel
Mô tả được cách sử dụng các lệnh trong Corel
- Về kỹ năng:
Ứng dụng được phần mềm Corel để vẽ mô tả phẳng các đặc điểm, hình dáng, cấu trúc chi tiết trên áo quần
Ứng dụng được phần mềm Corel để tô màu trang phục
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Rèn luyện được tính chính cẩn thận, tỉ mỉ, sự kiên nhẫn trong học tập và trong quá trình làm việc

6. MÔN:  GIÁC SƠ ĐỒ& NHẢY SIZE TRÊN MÁY TÍNH
- Về kiến thức:
+Trình bày được các bước tiến hành nhảy size, lập tác nghiệp và xử lý tác nghiệp trên máy vi tính.
+ Phân biệt được chức năng của các thanh công cụ khi giác sơ đồ trên máy vi tính.
- Về kỹ năng:
+Nhảy size trên máy vi tính theo yêu cầu của mã hàng.
   + Lập tác nghiệp và xử lý tác nghiệp giác sơ đồ trên máy vi tính theo yêu cầu của mã hàng
   + Giác sơ đồ trên máy vi tính theo yêu cầu của mã hàng.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Có tác phong công nghiệp, đảm nhận được các công việc được giao ở các xí nghiệp may.

7. MÔN:  THỰC TẬP SẢN XUẤT TẠI DOANH NGHIỆP
- Về kiến thức:
+Mô tả mô hình sản xuất thực tế tại DN
+So sánh được kiến thức giữa lý thuyết đã học với thực tế sản xuất
+Phân loại được các tài liệu kỹ thuật, số liệu chuẩn bị cho việc thực hiện tiểu luận theo yêu cầu môn học 
+Trình bày được quy trình sản xuất để áp dụng vào mã hàng 
- Về kỹ năng:
+Tính toán được các định mức cần thiết để thực hiện quy trình
+Xác định được tay nghề để tiếp cận vào công đoạn thực hiện sản phẩm 
+Phân tích được biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm
+Thực hiện được một công việc cụ thể được phân công như người kỹ thuật tại doanh nghiệp 
+Thực hiện được năng lực làm việc độc lập, theo nhóm, tự nghiên cứu tài liệu chuyên ngành
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Hình thành tính cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình thực hiện
+Ý thức trong học tập để vận dụng vào thực tế sản suất
+Vận dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế

8. MÔN:  THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
- Về kiến thức:
+ Mô tả được quá trình hình thành và phát triển cũng như các hoạt động chính của doanh nghiệp
+ Trình bàyđược qui trình sản xuất công nghiệp hàng may mặc; phương pháp quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm may
+ Phân tích và lựa chọn các phương pháp tổ chức thực hiện quá trình sản xuất của doanh nghiệp
+ Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất thực tế cho doanh nghiệp may
- Về kỹ năng:
+ Tham gia thực tế qui trình sản xuất trong lĩnh vực sản xuất hàng may công nghiệp. Từ đó học sinh có thể vận dụng những kiến thức lý thuyết chuyên ngành vào công việc tại doanh nghiệp
+Vận dụng kiến thức đã học kết hợp với quá trình làm việc thực tếđể hình thành kinh nghiệm cho bản thân tham gia lao động thực tiển sau khi ra trường.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Cóthái độ trung thực, tính tỉ mỉ, cẩn thận, tính toán chính xác.
+ Có tinh thần hợp tác, đoàn kết trong quá trình học tập.
+ Có trách nhiệm trong học tập cũng như khi tham gia đầy đủ vào các công việc và chấp hành nội qui của doanh nghiệp.
+ Có tác phong lao động công nghiệp, tính kỷ luật, tạo lập các mối quan hệ xã hội, kỹ năng giao tiếp, ứng xử..

9. MÔN:  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC
- Về kiến thức:
+Trình bày quá trình phát triển của quản lý chất lượng sản phẩm.
+Trình bày phương pháp quản lý chất lượng trang phục.
+ Phân tích được tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng qua các công đoạn trong may công nghiệp.
+Mô tả các bước công việc và thao tác hợp khi kiểm tra một số sản phẩm may thông dụng.
- Về kỹ năng:
+Xây dựng được các yêu cầu của quá trình quản lý chất chất lượng, chỉ tiêu của sản phẩm may.
+Xây dựng các phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may.
+Kiểm tra một số sản phẩm may thông dụng theo đúng qui trình.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Rèn luyện được tính cẩn thận tỉ mĩ trong từng bước thao tác công việc, tự nghiên cứu tài liệu, kỹ năng làm việc độc lập.

10.  MÔN:  KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT LIỆU TRANG PHỤC
- Về kiến thức:
+  Cung cấp kiến thức chuyên môn về kỹ thuật thực hiện xử lý chất liệu, kiến thức về phối hợp các kỹ thuật xử lý chất liệu.
+ Thực hiện được các kỹ thuật xử lý chất liệu thủ công như đan, móc, thêu, vẽ, nhuộm, smocking và một vài kỹ thuật cần tới sự hỗ trợ của máy may như may ráp mảnh, đắp vải, may chần, độn, may rút nhún, may xếp ply… 
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được kiến thức về chọn lựa và phối hợp các kỹ thuật xử lý chất liệu để trang trí hay tạo mới các nguyên vật liệu
+ Khả năng phân tích kiểu dáng để triển khai các giải pháp thiết kế chất liệu trong quá trình xử lý trên vật liệu thật
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện được tính cần cù, tỉ mỉ, sự kiên nhẫn trong học tập và trong quá trình làm việc

11.  MÔN:  TẠO MẪU VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG CĂN BẢN
- Về kiến thức:
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cốt lõi trong ngành thiết kế thời trang, làm nền tảng cơ sở cho những đồ án thiết kế sau này. 
Sinh viên được trang bị kiến thức với ba nội dung chính quan trọng như sau: Kiến thức tổng quát về thời trang, các nguyên lý thiết kế thời trang và cách thức chuyển tải ý tưởng để thiết kế bộ sưu tập cơ bản.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng thực nghiệm và khám phá các kiến thức trong lĩnh vực thiết kế phụ trang; phân tích, lập luận và tư duy có hệ thống các vấn đề về thiết kế phụ trang để rèn luyệnkỹ năng và thái độ nghề nghiệp chuẩn mực
+ Kỹ năng làm việc nhóm
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn trong học tập và trong quá trình làm việc

12.  MÔN:  THIẾT KẾ PHỤ KIỆN THỜI TRANG
- Về kiến thức:
+Trình bày được kiến thức cơ bản về lịch sử phụ trang, phương pháp thiết kế các loại phụ kiện thời trang như nón, túi xách, trang sức, giày dép và cách phối hợp phụ kiện phù hợp với trang phục
+Trình bày được cơ sở thiết kế, nguyên tắc vẽ thiết kế phụ kiện thời trang như nón, túi xách, trang sức, giày dép và cách phối hợp phụ kiện phù hợp với trang phục
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng thực nghiệm và khám phá các kiến thức trong lĩnh vực thiết kế phụ trang; phân tích, lập luận và tư duy có hệ thống các vấn đề về thiết kế phụ trang để rèn luyệnkỹ năng và thái độ nghề nghiệp chuẩn mực
+ Kỹ năng làm việc nhóm
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn trong học tập và trong quá trình làm việc
+Có khả năng thiết kế các loại phụ trang phục vụ nhu cầu thực tiễn của xã hội

13.  MÔN:  THIẾT KẾ MAY TRANG PHỤC CƯỚI
- Về kiến thức:
+ Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nguồn gốc lịch sử ra đời của trang phục cưới, đặc điểm cấu trúc cơ bản của trang phục cưới và phụ kiện cưới 
+ Cung cấp các kiến thức nâng cao trong kỹ thuật vẽ thiết kế và tạo mẫu các sản phẩm trang phục cưới
+Vẽ mô tả phẳng các đặc điểm, hình dáng, cấu trúc chi tiết trên trang phục
+ Vẽ thiết kế và tạo mẫu, giác sơ đồ, cắt các chi tiết bán thành phẩm và lắp ráp hoàn chỉnh 1 sản phẩm áo đầm cưới theo các thông số kích thước của ni đo được
+ Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong quá trình lựa chọn thông số cử động, vẽ thiết kế và mô tả quy trình lắp ráp sản phẩm
- Về kỹ năng:
+Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong quá trình lựa chọn thông số cử động, vẽ thiết kế và mô tả quy trình lắp ráp sản phẩm.
+Phân tích các mô hình may mẫu nhằm cải tiến kỹ thuật và trình tự lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế của doanh nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện được tính cần cù, tỉ mỉ, sự kiên nhẫn trong học tập và trong quá trình làm việc

14.  MÔN:  THIẾT KẾ TRÊN MANOCANH 1
- Về kiến thức:
+ Lựa chọn được chất liệu phù hợp với kiểu dáng
+ Phân tích được mẫu thiết kế để thiết lập phương án tạo mẫu trên manocanh phù hợp.
+ Triển khai được từng bước thực hiện thiết kế thời trang trênmanocanh
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng các công đoạn kỹ thuật trong thiết kế mẫu trên manocanh để dựng hình hoàn thiện mẫu thời trang theo đúng ý tưởng.
+ Tạo rập chính xác theo rập mẫu công nghiệp
+ May hoàn chỉnh mẫu thời trang theo đúng ý tưởng
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học
+ Xây dựng ý thức cầu tiến, luôn cập nhật các thông tin mới trong lĩnh vực nghề nghiệp, chủ động nghiên cứu sáng tạo và quyết đoán trong công việc.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.
+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc.
+ Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm.
+Có ý thức đảm bảo an toàn lao động 

15.  MÔN:  THIẾT KẾ TRÊN MANOCANH 2
- Về kiến thức:
+ Lựa chọn được chất liệu phù hợp với kiểu dáng
+ Phân tích được mẫu thiết kế để thiết lập phương án tạo mẫu trên manocanh phù hợp.
+ Triển khai được từng bước thực hiện thiết kế thời trang trên manocanh
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng các công đoạn kỹ thuật trong thiết kế mẫu trên manocanh để dựng hình hoàn thiện mẫu thời trang theo đúng ý tưởng.
+ Tạo rập chính xác theo rập mẫu công nghiệp
+ May hoàn chỉnh mẫu thời trang theo đúng ý tưởng
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học
+ Xây dựng ý thức cầu tiến, luôn cập nhật các thông tin mới trong lĩnh vực nghề nghiệp, chủ động nghiên cứu sáng tạo và quyết đoán trong công việc.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.
+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc.
+ Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm.
+Có ý thức đảm bảo an toàn lao động

16.  MÔN:  TRANG TRÍ BỘ SƯU TẬP
- Về kiến thức:
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cách thức thực hiện và trình bày bộ sưu tập các mẫu phác thảo thời trang
+ Thiết kế được các bảng ý tưởng (story board) và bộ sưu tập các mẫu phác thảo thời trang (portfolio)
- Về kỹ năng:
+ Phân tích được các yếu tố mỹ thuật ảnh hưởng đến cách thức thực hiện các trang trình bày và bộ sưu tập các mẫu phác thảo thời trang (portfolio)
+ Vận dụng được kiến thức về chọn lựa và phối hợp các kỹ thuật xử lý chất liệu để trang trí hay tạo mới các nguyên vật liệu
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện được tính cần cù, tỉ mỉ, sự kiên nhẫn trong học tập và trong quá trình làm việc

17.  MÔN:  XU HƯỚNG THỜI TRANG
- Về kiến thức:
+Có kiến thức cốt lõi trong lĩnh vực thời trang về chu trình vận động của thời trang, nguyên lí thiết kế và cách thức thiết kế bộ sưu tập thời trang.
+ Khả năng ứng dụng kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nền tảng mỹ thuật, kỹ thuật cốt cõi và nâng cao để giải quyết các vấn đề liên quan đến xu hướng thời trang
+ Khả năng định hướng nghề nghiệp; xây dựng thái độ học tập đúng đắn và nền tảng đạo đức nghề nghiệp
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng làm việc nhóm
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn trong học tập và trong quá trình làm việc

18. MÔN:  AN TOÀN LAO ĐỘNG
- Về kiến thức:
+ Trình bày được các nguyên tắc đảm bảo an toàn điện trong lao động sản xuất
+ Trình bày được phương pháp cứu chữa người bị tai nạn điện
+ Trình bày được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong ngành may
+ Trình bày được các tiêu chuẩn về an toàn điện
- Về kỹ năng:
+ Áp dụng và tổ chức các biện pháp an toàn điện và vệ sinh lao động trong sản xuất dân dụng và công nghiệp
+ Lựa chọn các thiết bị bảo vệ thông dụng
+ Thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu người cơ bản
+ Tính toán thiết bị bảo vệ chống giật 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập nghiêm túc
+ Có tác phong công nghiệp, giữ vệ sinh môi trường
+ Tuân thủ đúng quy trình và thực hiện đúng tiêu chuẩn
+ Tích cực tìm hiểu và nâng cao tay nghề cho bản thân
+ Yêu thích nghề của mình

19. MÔN:  FASHION MAKETING
- Về kiến thức:
+Nhận biết được quy luật mua sắm của người tiêu dùng
+Phân tích được quá trình phát triển sản phẩm
+Xây dựng được các phân khúc thị trường mục tiêu
+Trình bày được chính sách định giá cả
- Về kỹ năng:
+ Lựa chọn được chiến lược cho quá trình phát triển sản phẩn
+Xác định được phân khúc thị trường phù hợp cho trang phục thời trang
+Xây dựng được chiến lược định giá phù hợp với người tiêu dùng
+Vận dụng được hình thức quảng cáo phù hợp
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Rèn luyện được tính tự học, tự nghiên cứu tài liệu, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

20. MÔN:  NHÂN TRẮC HỌC
- Về kiến thức:
+ Nhận dạng các dạng hình thể người nhằm phục vụ cho việc thiết kế trang phục.
+ Xác định vị trí đo các thông số kích thước trên cơ thể người.
+ Xác định vùng cử động trong thiết kế trang phục.
+ Phân loại các công thức thống kê cơ bản trong việc khảo sát các số đo trên cơ thể người, nhằm thực hiện bảng thông số kích thước.
- Về kỹ năng:
+ Thực hiện được các bước đo thông số trên cơ thể người.
+ Thiết kế trang phục phù hợp với các dạng hình thể người.
+ Tính toán được các đặc trưng của dãy số thực nghiệm.
+ Xác định các giá trịđặc trưng trong dãy số thực nghiệm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học
+ Xây dựng ý thức cầu tiến, luôn cập nhật các thông tin mới trong lĩnh vực nghề nghiệp, chủ động nghiên cứu sáng tạo và quyết đoán trong công việc.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.
+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc.
+ Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm.
+ Có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.

21. MÔN:  THIẾT KẾ MẪU CÔNG NGHIỆP
- Về kiến thức:
+Trình bày được các bước nhập chi tiết mẫu vào máy qua bảng số hóa
+ Phân biệt được chức năng của các thanh công cụ trong thiết kế mẫu rập.
- Về kỹ năng:
+Thiết lập quản lý hệ thống.
+ Nhập chi tiết mẫu vào máy theo yêu cầu của mã hàng
+ Thiết kế mẫu rập trên máy vi tính theo yêu cầu của mã hàng.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Có tác phong công nghiệp, đảm nhận được các công việc được giao ở các xí nghiệp may. 

22. MÔN:  THIẾT KẾ MAY TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG
- Về kiến thức:
+Nhận dạng và mô tả được trang phục truyền thống
+Trình bày được phương pháp đo, tính được định mức vảicho sản phẩm. 
+Lựa chọn nguyên phụ liệu phù hợp cho trang phục
+Trình bày được phương pháp thiết kế trang phục truyền thống.
- Về kỹ năng:
+Đo được chính xác các thông số
+Thiết kế được hoàn chỉnh các dạng trang phục truyền thống.
+May được hoàn chỉnh các loại trang phục truyền thống
+Vận dụng các kiến thức cơ bản của trang phục truyền thống để thực hiện được bộ sưu tập thời trang.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Có tinh thần làm việc chăm chỉ, có ý thức cầu tiến, trung thực.
+Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ,tự học, tự nghiên cứu tài liệu
+Rèn luyện được tác phong công nghiệp.

23. MÔN:  THIẾT KẾ SÁNG TÁC
- Về kiến thức:
+ Xác định được các xu hướng thời trang.
+ Có kiến thức về màu sắc, cách phối màu trên trang phục.
+ Trình bày được khái niệm, tính chất cơ bản về các nguyên tắc thiết kế, thẩm mỹ thời trang.
- Về kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ ngành vẽ.
+ Mô tả được đặc điểm, hình dáng, cấu trúc các chi tiết trên áo quần.
+ Phác họa mẫu vẽ đạt hiệu quả thẩm mỹ.
+ Phối màu trang phục cho phù hợp xu hướng thời trang.
+ Sáng tạo được các chi tiết trên áo quần mang tính thẩm mỹ, thời trang.
+ Thiết kế mẫu trang phục phù hợp xu hướng thời trang và đặc điểm hình thể .
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện được tính cần cù, tỉ mỉ, sự kiên nhẫn trong học tập và trong quá trình làm việc
+ Biết quan sát, nhận xét và tiếp thu các xu hướng thời trang.
+ Yêu thích và sáng tạo nên những trang phục có tính thẩm mỹ.

24. MÔN:  MÁY THIẾT BỊ MAY
- Về kiến thức:
+ Phân loại, nhận dạng các loại máy và thiết bị trong may công nghiệp
+ Nhận dạng các chi tiết, bộ phận và công dụng các bộ phận trong máy may bằng
+ Mô tả đường may các loại máy thông dụng 
+ Trình bày các nguyên nhân sai hỏng và khắc phục thường gặp trong quá trình may
+ Xây dựng quy trình bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ trong ngành may mặc
- Về kỹ năng:
+ Vận hành máy và tháo lắp ráp được các chi tiết cơ bản trên máy may bằng và máy vắt sổ
+ Ứng dụng vào công dụng của cử gá lắp trên vải 
+ Vận hành, hiệu chỉnh và bảo trì các thiết bị thông thường theo đúng qui trình
+ Giải thích các sai hỏng của máy may thường gặp trong quá trình may sản phẩm 
+ Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập nghiêm túc
+ Có tác phong công nghiệp, giữ vệ sinh môi trường
+ Tuân thủ đúng quy trình và thực hiện đúng tiêu chuẩn
+ Tích cực tìm hiểu và nâng cao tay nghề cho bản thân
+ Yêu thích nghề của mình


25. MÔN:  TRANG ĐIỂM
- Về kiến thức:
   + Có kiến thức về làm đẹp 
   + Liệt kê được các kỹ thuật, yêu cầu cơ bản của trang điểm chân mày, mắt, má hồng và tô môi.
+ Trình bày được các kỹ thuật trang điểm tự nhiên và dự tiệc
+ Phân biệt được các loại mỹ phẩm, công dụng.
+ Nhận thức được nhu cầu làm đẹp trong môi trường xã hội.
- Về kỹ năng:
+ Nhận biết được các dạng khuôn mặt
+ Nêu được các loại mỹ phẩm, mỹ cụ dùng trong trang điểm.
+ Lựa chọn mỹ phẩm, mỹ cụ phù hợp với từng loại da.
+ Hình thành kỹ năng cá nhân và thái độ nghề nghiệp trong quá trình học tập.
+ Nhận ra các khuyết điểm trên khuôn mặt và khắc phục chúng
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học
+ Phân tích và giải quyết các vấn đề trong làm đẹp
+ Sáng tạo trong trang điểm và bới tóc.
+ Có khả năng trở thành chuyên viên trang điểm.

26. MÔN:  VẬT LIỆU MAY
- Về kiến thức:
+ Liệt kê đặc diểm tính chất của từng loại vât liệu may
+ Mô tả được quá trình sản xuất cũng như công năng của từng loại vật liệu may
+ Trình bày được các khái niệm tính chất nguyên vật liệu chính, nguyên liệu phụ
+ Phân biệt được các dạng nguyên liệu dệt,về vải, kiểu dệt,chỉ may, dựng, vật liệu cài
- Về kỹ năng:
+ Nhận biết được các loại nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ
+ Lựa chọn nguyên phụ liệu phù hợp với từng loại sản phẩm theo khí hậu, theo từng lứa tuổi.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học
+ Xây dựng ý thức cầu tiến, luôn cập nhật các thông tin mới trong lĩnh vực nghề nghiệp, chủ động nghiên cứu sáng tạo và quyết đoán trong công việc.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.
+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc.
+ Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm.
+ Có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.

27.  MÔN: THIẾT KẾ MAY TRANG PHỤC 1
- Về kiến thức:
[bookmark: _Hlk514419445]+ Trình bày được các dạng đường may, túi cơ bản và phương pháp thiết kế áo, quần căn bản.
+ Phân tích đúng đặc điểm, hình dáng của các dạng đường may, túi căn bản và phương pháp thiết kế áo, quần căn bản.
- Về kỹ năng:
+ Cắt được các chi tiết bán thành phẩm đúng canh sợi.
+ Thiết kế và cắt, may được các dạng đường may, túi cơ bản và áo, quần căn bản.
+ Lựa chọn phối hợp các chi tiết để thiết kế và cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục phù hợp và đạt yêu cầu thẩm mỹ trong thực tế. 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.
+Có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.

28.  MÔN: THIÊT MAY TRANG PHỤC 2
- Về kiến thức:
+ Liệt kê được cấu trúc chi tiết của từng sản phẩm
+ Trình bày được cách tính vải, cách xếp vải và phương pháp thiết kế áo, váy, đầm, quần.
+ Trình bày được quy trình may sản phẩm.
+ Phân tích đúng đặc điểm, hình dáng của các dạng trang phục.
- Về kỹ năng:
+ Tính được định mức vải cho 1 sản phẩm.
+ Cắt được các chi tiết bán thành phẩm đúng canh sợi.
+ Lựa chọn nguyên phụ liệu phù hợp với từng loại sản phẩm
+ Vận dụng đường nét phù hợp với kết cấu của quần áo
+ Thiết kế và cắt được các dạng trang phục theo yêu cầu.
+ May hoàn chỉnh các dạng trang phục đúng thông số, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động
[bookmark: _Hlk514661932]- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc
+Có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.

29.  MÔN: THIếT KẾ MAY TRANG PHỤC 3
- Về kiến thức:
+ Liệt kê được cấu trúc chi tiết của từng sản phẩm
+ Trình bày được cách tính vải, cách xếp vải và phương pháp thiết kế áo, váy, đầm, quần.
+ Trình bày được quy trình may sản phẩm.
+ Phân tích đúng đặc điểm, hình dáng của các dạng trang phục.
- Về kỹ năng:
+ Tính được định mức vải cho 1 sản phẩm.
+ Cắt được các chi tiết bán thành phẩm đúng canh sợi.
+ Lựa chọn nguyên phụ liệu phù hợp với từng loại sản phẩm
+ Vận dụng đường nét phù hợp với kết cấu của quần áo
+ Thiết kế và cắt được các dạng trang phục theo yêu cầu.
+ May hoàn chỉnh cácdạng trang phục đúng thông số, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc
+ Có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.

